
DANH MỤC QUÀ TẶNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN LIỆT SĨ NHÂN DỊP  

KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2025) 

 (Kèm theo Công văn số            /SNV-NCC ngày           /6/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình) 

STT Tên hàng Đơn vị  Số lượng  

1 

Bánh quy bơ tổng hợp 

1. Khối lượng tịnh : 540g/hộp. 

2. Thành phần cơ bản: Bột  mì, đường, bơ, dầu thực vật, dừa sấy, muối, 

… các nguyên liệu khác và phụ gia thực phẩm 

3. Mô tả sản phẩm: Bánh giòn, xốp được xếp vào khay và bảo quản 

trong hộp thiếc đảm bảo an toàn thực phẩm  

4. Hạn sử dụng: Hạn sử dụng ≥12 tháng, hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn 

sử dụng kể từ ngày giao hàng  

5. Tiêu chuẩn sản xuất : Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 

22000 hoặc tương đương. 

Hộp 28.481 

2 

Bánh mềm phủ socola 

1. Khối lượng tịnh: 300g/ hộp 

2. Thành phần cơ bản: Bột mì, đường, chất béo thực vật, trứng gà, 

mạch nha, sữa bột béo, bột ca cao, bột bắp, muối, bột whey, … các 

nguyên liệu khác và phụ gia thực phẩm 

3. Quy cách: Bánh hình tròn, xốp, mềm, ở giữa là lớp kem ở ngoài phủ 

socola mịn. Đóng trong hộp bằng chất liệu giấy cứng đảm bảo an toàn 

thực phẩm. 

4. Hạn sử dụng:  Hạn sử dụng ≥ 12 tháng, hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 

hạn sử dụng kể từ ngày giao hàng. 

5. Tiêu chuẩn sản xuất : Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 

22000 hoặc tương đương. 

Hộp 28.481 

3 

Bánh quế cuộn 

1. Khối lượng: 200g/hộp. 

2. Thành phần cơ bản : Bột mỳ, đường, dầu thực vật, sữa,… các nguyên 

liệu khác và phụ gia thực phẩm 

3. Quy cách : Bánh giòn xốp, hình ống có nhân kem bên trong. Được 

bảo quản trong hộp thiếc đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.  

4. Hạn sử dụng: Hạn sử dụng ≥12 tháng, hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn 

sử dụng kể từ ngày giao hàng. 

5. Tiêu chuẩn sản xuất : Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 

hoặc tương đương 

Hộp 28.481 

4 

Bánh quy giòn khoai tây  

1. Khối lượng tịnh : 288g/hộp. 

2. Thành phần cơ bản : Bột mì, dầu thực vật, đường, khoai tây, muối, … 

các nguyên liệu khác và phụ gia thực phẩm. 

3. Quy cách : Bánh hình tròn, mỏng, giòn được đóng màng OPP/MCPP 

bảo đảm an toàn thực phẩm. Đóng trong hộp bằng chất liệu giấy cứng đảm 

bảo an toàn thực phẩm. 

4. Hạn sử dụng: Hạn sử dụng ≥12 tháng, hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn 

sử dụng kể từ ngày giao hàng. 

5. Tiêu chuẩn sản xuất : Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 

hoặc tương đương. 

Hộp 28.481 

5 

Kẹo socola 

1. Khối lượng: 138g/ Hộp. 

2. Thành phần cơ bản: Đường, bột cacao, bắp, gạo, dầu thực vật, bột mì … 

các nguyên liệu khác và phụ gia thực phẩm. 
3. Quy cách : Nhân kẹo hình tròn giòn xốp, bên ngoài bọc lớp socola. Được 

bảo quản trong hộp giấy đảm bảo an toàn thực phẩm. 
4. Hạn sử dụng: Hạn sử dụng ≥12 tháng, hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn 

sử dụng kể từ ngày giao hàng. 

5. Tiêu chuẩn sản xuất : Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 

hoặc tương đương. 

Túi 28.481 



STT Tên hàng Đơn vị  Số lượng  

6 

   - Túi hộp bằng chất liệu giấy cán bóng, sáng mịn, độ dày 230g/m2, hai 

quai xách bằng dây dù màu đỏ, hai đầu dây bọc đầu nhựa; túi được thiết 

kế trang trọng, lịch sự, bảo đảm mỹ quan, vừa vặn với các gói bánh kẹo 

bên trong. Trên hai mặt túi được in maket theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

    - Mỗi túi quà được dán tem niêm phong ghi tên danh mục hàng hóa và 

số lượng từng loại hàng hóa trong túi. 

Túi 28.481 

Tổng cộng: Bộ SP 28.481 

• Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi vận chuyển. 
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